
Tỉnh Mobara 

  Cách bỏ rác 
Số của コース        

◆ Mang rác trức 8 giờ rưỡi sáng ngày bỏ rác.  
◆ Đừng bỏ rác vào ngày khác và giờ khác.  

Loại rác Ví dụ Cách bỏ rác 
 
Rác đốt được 
 
Thứ__,thứ__,thứ_
_  (Hàng tuần) 

Rác thải nhà bếp, nhựa (Plastic), tã, vật làm 
bằng da, CD, DVD 

・bỏ vào bao nylon màu xanh của tỉnh  
・ Trước khi bỏ chùi dầu mỡ 

Cành cây nhỏ ・đừng bỏ vào bao nylon màu xanh của tỉnh 
・cắt ngắn hơn 50 cm 
・buộc lại nhỏ hơn 30cm   

Rác không đốt 
được 
Thứ  __  

・vật thủy tinh bị vỡ, chai nhựa PET, gốm（bát, 
đĩa, lọ hoa）、cái ấm、cái nồi、bình ga、bóng đèn 

・bỏ vào bao nylon trong của tỉnh 
 

 
Rác tái chế được 
 
Thứ____ và thứ____ 
tuần____ (mỗi tháng) 
 

・chai lọ（rượu, nước ngọc, gia vịa） 
・chai nhựa PET 
・lon 
・bình ga 
・quần áo 
・ Giấy báo 
・sách  
・thùng carton 
・giấy thờ 
   

Chại lọ、chai nhưa PET 
・Bỏ nắp và rửa sạch bên trong.  Nắp thì bỏ như rác đốt được. 
・Bỏ Chai lọ trong, chai lọ mầu nâu và các loại chai lọ khác vào rổ. Khi bỏ phải 

phân loại 
・chai nhưa bỏ vào bao mầu xanh lá cây 
※chai nhưa PET có dấu       thì tái chế được 
Lon 
・bỏ vào bao lưới xanh 
bình ga 
・bỏ vào bao lưới vàng 

※ ※Phải sử dụng hết. Đừng đục lỗ 

Pin 
Một năm ba ngày 

____ tháng ___ 

____ tháng ___ 

____ tháng ___ 

Bin ・bỏ vào bao nylon trong của tỉnh  
・Viết “かんでんち” trên bao  

 
Rác to 
Thứ____ tuần____ (mỗi 
tháng) 

 

・loa, máy thu thanh, máy quạt, máy hút bụi, nồi 
cơm điện, lò vi sóng, xe đạp, thảm, Bóng đèn 
huỳnh quang, mềm 

 

・ Phải nhẹ hơn 20 kg  
・size phải nhỏ bằnng một người mang lên được  
・thảm phải cuốn và buộc 
・ mềm phải xếp và buộc 
・khi bỏ xe đạp phải viết “ゴミ”  trên xe 
※Những rác tái chế được không bỏ được（ti-vi、 
Tủ lạnh, máy lạnh, tủ đông, máy giặt ） 

   

Những rác không bỏ được 

Rác quá tai  

・nặng hơn 20 kg 
・size phải nhỏ bằnng một người mang lên được 
（ghế sô pha, kệ） 

Phải chọn 1 hay 2 

① ①tự mang đến vào かんきょうえいせい（環境衛生）センター  
＜địa chỉ：しもながよし（下永吉）2101＞ 

② ② gọi điện ちょうせいいっぱいきょかくみあい（長生一廃許可組合）để 
nhân viên mang về 
＜số điện thoại：0475-33-7676＞ 

※ ※có thu lệ phí 

Rác tái chế được  
 

・ti-vi, tủ lạnh, máy lạnh, tủ đông, máy giặt 
・máy vi tính 

Phải chọn 1 hay 2 
① Giao cho cửa hàng đã mua vật đó 
②  gọi điện ちょうせいいっぱいきょかくみあい（長生一廃許可組合）để 

nhân viên mang về 
＜số điện thoại：0475-33-7676＞ 
※có thu lệ phí 
※giải thích ＜http://www.rkc.aeha.or.jp＞ 

Những vật nguy 
hiểm 

・vật có thể nổ, (bình ga to, xăng, đầu hỏa, bình 
cứu hỏa） 
・thuốc nông nghiệp 
（thuốc diệt cỏ, thuốc diệt con sâu） 
・vật kiến trúc 
（vi măng, đất, sơn quét） 
・lốp xe, động cơ, tấm chiếu 

Giao cho cửa hàng đã mua vật đó hay giao cho tiềm chuyên môn 
 

※ngày lễ không tụ rác （chỉ tụ rác đóc được） 

※không được bỏ rác công nghiệp 
※nếu không biết chỗ bỏ rác thì xin hỏi với người hàng xóm 
※xin giữ chỗ bỏ rác sạch sẽ  
※nếu có gì không biết thì gọi điện dến 
 もばらしやくしょ（茂原市役所） かんきょうほぜんか（環境保全課） ＜số điện thoại’ : 0475-20-1504＞ 

 


